
Giáo viên Môn CC 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 SH

1 Nguyễn T Phương Anh Toán B1 B1 B1 HOP TO B9 B9 A8 A8 B9 A8 A8 B1 B9 B1

2 Phạm Văn Vinh Toán A7 A7 HOP TO B3 B3 B10 B6 B6 B10 B10 A7 A7 B3 B3 B10 B6 B6

3 Dương Văn Nguyên Toán C3 C3 C3 C7 HOP TO C3 C3 C7 C7 C7 A3 A3 A3 A3

4 Vũ Thị Nguyệt Toán A6 A6 A6 C5 HOP TO C5 C5 C6 C6 C5 C6 C6 A6 A6 A6

5 Vũ Thị Thu Huyền Toán B8 B8 HOP TO B4 B5 B5 C4 C4 B8 B4 B4 B5 B4 B5 C4 C4 B8   

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng Toán B2 B2 B2 HOP TO A5 A5 B7 B7 A5 B2 B7 B7 A5 B2

7 Lê Thanh Bình Toán A1 A1 HOP TO C1 C1 C2 C2 A4 A4 C1 C1 C2 C2 A4 A4 A1 A1

8 Phạm Thị Huyền Toán A2 A2 A2 C9 HOP TO C8 C9 C8 C9 C9 A2 C8 C8 A2 A2

9 Phạm Văn Sĩ Tin C5 A6 A5 HOP TO A7 A8 A6 C4 C4 A7 A4 C5 A8 A4 A5

10 Ngô Thanh Huyến Tin B7 B7 C3 C2 HOP TO B8 C3 C1 C1 B2 B2 C2 B8 B7

11 Phạm Văn Toán Tin HOP TO A1 A3 A2 B1 B1 B3 B3 A3 A1 A2 B10 B10 B9 B9 B4 B4

12 Nguyễn Ngọc Tơn Lý A8 A5 B4 B9 A8 A5 A6 B4 A7 B2 B2 B9 B4 B8 A6 B8 A7 B2

13 Hoàng Văn Định Lý A1 A1 B10 A4 A3 A1 B10 B1 B1 A3 A1 A3 A4 B1 A1

14 Phạm Thị Thu Huyền Lý C2 C2 C1 C8 C9 A2 C1 C1 C8 C2 C9 A2 A2 C2

15 Nguyễn Mạnh Duy Lý C7 C4 C3 B3 B3 C3 B7 B3 C7 C4 C4 C3 C7 C7 B7

16 Đào Thị Hiền KTCN C4 C2 C1 A5 C4 C9 C8 A3 A4 A6 C3 C2 C8 C9 C3 C1

17 Lương Trọng Tuệ KTCN A2 A8 A1 A7

18 Trần Thị Thúy Vần Hoá A3 A3 C1 A4 A1 A3 C1 C1 A1 A1 A4 A3 A3

19 Phạm Thanh Thúy Hoá B3 B3 B6 B2 A2 A6 A5 B6 B3 B2 B2 A2 A6 A5 A2 B3

20 Nguyễn Thị Trang Hóa B4 B4 B5 C5 C6 B1 C5 B4 B5 C6 B1 B1 C5 C6 B4

21 Nguyễn Thị Bích Liên Hoá C4 C4 A7 A8 A7 C3 C4 A8 C3 C2 C2 C4 C2 C3

22 Phạm Thị Bình Văn A2 A2 B10 A6 A6 A5 A5 B10 A6 A6 A2 B10 B10 A5 A5

23 Nguyễn Thị Minh Văn C9 C9 C9 C6 C6 C2 C2 A7 C9 A7 A7 A7 C9 C2 C6 C6

24 Đỗ Thị Dung Văn B6 B5

25 Ngô Thị Quế Văn B9 B9 B9 B1 B1 A3 A3 A8 A8 B9 A8 A8 A3 B1 B9

26 Hoàng Thu Hương Văn B2 B2 B7 B7 C5 C5 B7 B7 C3 C3 B2 C3 C5 C5

27 Hoàng Thị Huyền Oanh Văn B3 B3 B4 B4 C4 C4 B4 B8 B8 B8 B8 C4 B3
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28 Hoàng Thị Ngọc Văn A4 A4 A4 A1 A1 C8 C8 A4 A4 A1 C8 C8 A4

29 Trần Hải Hà Văn B6 B6 C1 C7 B6 C7 C7 B5 B5 b6 B5 C7 C1 C1 b5

30 Nguyễn Kiên Cường Sử B4 B5 C4 C3 C2 A2 A3 A8 A1 A2 B3 A3 A1 A6 C1 B4 B3 B5 A8 A6

31 Đỗ Phương Dung Sử A5 B10 B1 A5 A4 A7 B1 A4 B10 A7

32 Hoàng Thị Hân Sử B7 B2 C7 B6 C6 C5 C8 C7 B9 C9 B8 B6 B7 B2 B9 B8

33 Nguyễn Thị Kim Ngân GDCD A5 C7 B7 B8 C7 B9 B8 A2 B10 B7 B9 B10 A6 A1 A5 A5

34 Đặng Thị Thảo GDCD B6 B6 A3 A8 A4 C8 B6 A7 B5 B6 C9 B5 C8 B5 C9

35 Hoàng Thị Dung Địa C6 B7 B6 B8 C7 C6 B7 C5 B8 B7 B8 B6 C5 C6 C7

36 Nguyễn Thị Hoa Địa A8 A8 C9 C8 C8 C9 C8 A4 C9 A1 A4 A7 A8 A8

37 Dương Thùy Duyên Địa B10 B10 B9 A6 B9 A6 A3 A2 B10 B5 B10 B9 A5 A5 B5

38 Vũ Văn Độ T Anh C6 B4 B9 C9 B4 B9 C6 C9 B4 C9 B9 C6

39 Đỗ Thành Ngọ T Anh C8 C8 C3 C8 A1 A5 A5 A1 C8 A1 C3 C3 A5 A5

40 Phạm Thị Thu Hiền T Anh C5 C5 A3 A8 A3 A8 A8 C5 C5 A3 A8

41 Vương Đại Thắng T Anh B7 C4 C4 C7 B2 B7 B7 C4 C7 B2 C7 B2

42 Bùi Thị Nhàn T Anh B8 B8 B8 A4 A4 A6 A6 A4 B8 A4 A6 A6

43 Đào Thị Hà T Anh A7 A7 B3 A7 B10 B3 B10 A2 A7 B3 A7 A2 B10 A2 A7 A7

44 Trần Thị Hiên T Anh C1 C1 C2 C2 B6 B6 B6 C1 B1 C2 C1 B1 B1

45 Cao Văn Bão T Anh B5 B5 B5

46 Trần Hồng Quân Sinh A1 A2 A3 B4 B5 B1 B2 B5 B2 B3 B1 B4 B3 B6 B6 A1 A2 A3

47 Nguyễn Văn Duật Sinh C5 A4 A8 C6 A6 A5 C5 A7 C6

48 Nguyễn Văn Duật CNTT C6 C6 C7 C7

48 Nguyễn Trung Thành TD C7 C7 A1 A1 A2 A2 C5 C5 C6 C6 C8 C8 C9 C9

49 Lê Văn Nhu TD B10 B10 C1 C1 C2 C2 B8 B8 B9 B9 C3 C3 C4 C4 B6 B6 B7 B7 A3 A3 A4 A4

50 Vũ Đình Dũng TD B5 B5 B5 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 A6 A6 A5 A5 A7 A7 A8 A8

21 Nguyễn Trung Thành QP A5 A4 A2 A3 A1

52 Phạm Thị Én QP C8 C6 C5 C4 B7 B9 B10 B8 C7 C9 C1 C3 B6 B5 B4 B1 B3 C2 B2 A6 A8 A7

Tiên Lãng, ngày28 tháng 10 năm 2023

Các tổ họp buổi chiều ( trừ tổ Toán Tin họp sáng thứ 3)

Các tiết in nghiêng K12: Dạy tự chọn bám sát

Các tiết in đậm K10,11: Học chuyên đề

         Đỗ Thị Dung
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